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KẾ HOẠCH  

Tổ chức thực hiện Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - 

xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 

 

Thực hiện Quyết định số 628/QĐ-TCTK ngày 14/7/2023 của Tổng cục 

trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành Phương án Điều tra, thu thập thông 

tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 (viết gọn là 

Điều tra DTTS 2024). Cục Thống kê tỉnh Thanh Hóa xây dựng Kế hoạch và hướng 

dẫn tổ chức thực hiện Phương án Điều tra trên như sau:                  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU   

1. Mục đích  

Điều tra DTTS 2024 được thực hiện nhằm các mục đích: (1) Thu thập 

thông tin về dân số, điều kiện nhà ở của hộ dân tộc thiểu số và các điều kiện kinh 

tế - xã hội nhằm phản ánh thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số để 

biên soạn các chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và Hệ 

thống chỉ tiêu thống kê về công tác dân tộc phục vụ xây dựng và hoạch định 

chính sách phát triển kinh tế - xã hội cho các vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 

2026 - 2030; (2) Làm cơ sở cập nhật hệ thống thông tin, dữ liệu thống kê về dân 

tộc thiểu số tại Việt Nam.  

2. Yêu cầu điều tra  

Thực hiện điều tra đúng các nội dung quy định trong Phương án. Bảo mật 

thông tin thu thập từ các đối tượng điều tra theo quy định của Luật Thống kê. 

Quản lý và sử dụng kinh phí của cuộc điều tra đúng chế độ hiện hành, sử dụng 

tiết kiệm, hiệu quả. Kết quả điều tra phải đáp ứng yêu cầu thông tin của Ủy ban 

Dân tộc (UBDT) và người dùng tin trong và ngoài nước. 

II. NỘI DUNG CHÍNH CÁC CÔNG VIỆC 

STT NỘI DUNG THỜI GIAN 
CƠ QUAN CHỦ 

TRÌ 

A Công tác chuẩn bị   

1 
Xây dựng kế hoạch triển khai thực 

hiện trên địa bàn tỉnh 
Tháng 5/2024 Cục Thống kê 
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2 
Tuyển chọn tổ trưởng, điều tra viên, giám 

sát viên, quản trị cấp tỉnh, cấp huyện 
Tháng 6/2024 

Phòng TTTTTK và 

Chi cục Thống kê 

huyện, thị xã, thành 

phố 

3 Tập huấn nghiệp vụ các cấp 

3.1 

Cục Thống kê và đại diện Ban Dân 

tộc tỉnh tham dự trực tiếp hội nghị tập 

huấn nghiệp vụ từ TCTK 

Từ ngày 13-

15/5/2024 
Tổng cục Thống kê 

3.2 

Cục Thống kê tập huấn công tác lập 

bảng kê, hướng dẫn nghiệp vụ thu 

thập thông tin tại đơn vị điều tra cho 

báo cáo viên cấp huyện (Chi cục TK 

có địa bàn điều tra) 

Từ ngày 27-

28/5/2024 

Phòng TTTTTK và 

phòng Thống kê Xã 

hội 

3.3 

Chi cục Thống kê huyện, thị xã, thành 

phố tập huấn công tác lập bảng kê cho 

đội ngũ ĐTV cấp xã 

Từ ngày 29/5 

đến 31/5 

Chi cục Thống kê 

huyện, thị xã, thành 

phố có địa bàn điều 

tra 

3.4 

Chi cục Thống kê huyện, thị xã, thành 

phố tập huấn nghiệp vụ và công nghệ 

thông tin cho đội ngũ ĐTV cấp huyện, 

xã  

Từ ngày 17/6 

đến 28/6/2024 

Chi cục Thống kê 

huyện, thị xã, thành 

phố có địa bàn điều 

tra 

4 
Tiếp nhận danh sách địa bàn điều tra 

mẫu từ Trung ương 
Tháng 5/2024 Phòng TTTTTK  

5 Rà soát và cập nhật địa bàn điều tra Tháng 5/2024 Phòng TTTTTK và 

Chi cục Thống kê 

huyện, thị xã, thành 

phố có địa bàn điều 

tra 

6 

Lập và cập nhật Bảng kê hộ địa bàn 

điều tra; xã thuộc vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và các xã có địa bàn chọn 

mẫu phiếu hộ.  

Từ ngày 01/6 

đến 20/6/2024 

7 Công tác tuyên truyền  
Tháng 5 đến 

tháng 8/2024 

Cục Thống kê, Ban 

Dân tộc tỉnh và Chi 

cục Thống kê 

huyện, thị xã, thành 

phố có địa bàn điều 

tra 
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B Triển khai thu thập thông tin   

1 
Thu thập thông tin tại đơn vị điều tra 

(hộ mẫu và phiếu xã) 

Từ 01/7 -

15/8/2024 
ĐTV cấp huyện, xã 

2 
Kiểm tra, hiệu đính, xác minh thông 

tin bảng hỏi điện tử CAPI và Wefom 
Tháng 7, 8/2024 

GSV cấp tỉnh, 

huyện; ĐTV cấp 

huyện, xã 

C Nghiệm thu kết quả điều tra    

1 
Nghiệm thu kết quả điều tra cho đội 

ngũ ĐTV cấp huyện, xã 

Từ ngày 26/8- 

30/8/2024 

Chi cục Thống kê 

huyện, thị xã, thành 

phố có địa bàn điều 

tra 

2 
Cấp tỉnh nghiệm thu kết quả điều tra 

cho cấp huyện có địa bàn điều tra 

Từ ngày 09/9- 

13/9/2024 

Phòng TTTTTK và 

phòng TKXH 

3 
Truyền dữ liệu và báo cáo giải trình 

về TCTK 
Trước 30/9/2024 Phòng TTTTTK 

D 
Kiểm tra, giám sát thực hiện 

Phương án điều tra 

  

1 
Kiểm tra, giám sát đội ngũ GSV, ĐTV 

cấp huyện, xã 

Tháng 6 đến 

tháng 8/2024 

Chi cục Thống kê 

huyện, thị xã, thành 

phố có địa bàn điều 

tra 

2 Kiểm tra, giám sát tại cấp huyện 
Tháng 6 đến 

tháng 8/2024 

Các phòng chuyên 

môn CQC và GSV 

độc lập Ban Dân 

tộc tỉnh 

III. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN  

1. Lập và tổng hợp danh sách các đơn vị điều tra 

Điều tra DTTS 2024 là cuộc điều tra toàn bộ kết hợp điều tra chọn mẫu. 

- Điều tra toàn bộ được thực hiện tại 183 xã gồm: 174 xã thuộc khu vực III, 

khu vực II và khu vực I theo Quyết định số 861/QĐ-TTg và 9 xã không thuộc các 

khu vực trên nhưng có địa bàn dân tộc thiểu số được chọn điều tra. Điều tra chọn 

mẫu hộ được thực hiện bảo đảm mức độ đại diện đến cấp huyện về một số chỉ 
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tiêu nhân khẩu học của các dân tộc thiểu số (DTTS) nói chung và từng DTTS chủ 

yếu trong huyện nói riêng.  

- Điều tra chọn mẫu: Địa bàn điều tra do Trung ương chọn, Cục Thống kê 

hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố (Chi cục Thống kê huyện) có địa bàn 

điều tra thực hiện việc rà soát theo nguyên tắc giữ nguyên ranh giới của ĐBĐT từ 

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 và thực hiện cập nhật những thông tin 

thay đổi của ĐBĐT. Số lượng địa bàn điều tra phiếu hộ được chọn 651 địa bàn tại 

19/27 huyện, thị xã, thành phố, gồm 11 huyện miền núi và các đơn vị thành phố 

Thanh Hóa, huyện Hà Trung, Hậu Lộc, Yên Định, Thọ Xuân, Triệu Sơn, Nông 

Cống và thị xã Nghi Sơn có địa bàn dân tộc thiểu số. 

Điều tra DTTS 2024 sử dụng 3 loại phiếu: Phiếu lập bảng kê, phiếu hộ và 

phiếu xã.  

Thời gian hoàn thành việc lập và cập nhật Bảng kê, chọn mẫu hộ thu thập 

thông tin phiếu hộ xong trước ngày 25/6/2024. 

2. Tuyển chọn tổ trưởng, điều tra viên, giám sát viên và quản trị hệ thống 

2.1. Tuyển chọn tổ trưởng điều tra (TT) 

Tổ trưởng điều tra là lực lượng trực tiếp quản lý công việc của ĐTV. Tuyển 

chọn tổ trưởng nên ưu tiên là công chức Văn phòng - Thống kê cấp xã hoặc người 

có khả năng tổ chức làm việc theo nhóm. Ưu tiên tuyển chọn tổ trưởng là những 

người biết tiếng dân tộc thiểu số, có điện thoại thông minh và đã tham gia các cuộc 

điều tra trong lĩnh vực dân số. Số lượng mỗi xã chọn 01 tổ trưởng (trừ 03 đơn vị có 

ít địa bàn không tuyển chọn tổ trưởng gồm: Thành phố Thanh Hóa, huyện Nông 

Cống và thị xã Nghi Sơn). 

2.2. Tuyển chọn đội ngũ điều tra viên (ĐTV) 

Số lượng điều tra viên: Căn cứ vào số lượng địa bàn điều tra được Trung 

ương phân bổ và theo quy định của Phương án điều tra như sau:  

- Đối với phiếu lập bảng kê (Phiếu 01/DTTS-BK) và phiếu hộ (Phiếu 

02/DTTS-HO): Các địa bàn điều tra vùng núi cao gồm: Huyện Mường Lát, Quan 

Hóa, Quan Sơn, Như Xuân và Lang Chánh) 01 ĐTV thực hiện thu thập thông tin 

tại 01 địa bàn điều tra. Đối với các địa bàn điều tra còn lại: 01 ĐTV thực hiện thu 

thập thông tin tại 02 địa bàn điều tra. Các đơn vị lưu ý tuyển chọn lực lượng ĐTV 

thực hiện cả 2 công việc này để thuận lợi cho công tác thu thập thông tin tại hộ 

được chọn mẫu điều tra). 

- Đối với Phiếu xã (Phiếu 03/DTTS-XA): Trung bình mỗi ĐTV thực hiện 

thu thập thông tin từ 03 đến 05 xã. 

Để đảm bảo tính chủ động và tiến độ điều tra, cần tuyển chọn và tập huấn 

dự phòng thêm 5% số điều tra viên. Tại các địa bàn vùng cao, vùng sâu, vùng xa 

có người dân tộc không nói được tiếng phổ thông thì phải thuê người dẫn đường 

kiêm phiên dịch để giúp ĐTV.  
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2.3. Giám sát viên các cấp (GSV) 

Số lượng GSV các cấp bao gồm GSV cấp tỉnh và GSV cấp huyện. Thành 

phần bao gồm công chức Cục Thống kê, Chi cục Thống kê huyện, thị xã, thành phố 

có địa bàn điều tra và Cơ quan Dân tộc cấp tỉnh, cấp huyện (Ban Dân tộc tỉnh cử 

đại diện tham gia giám sát điều tra với vai trò là GSV độc lập). 

Cụ thể: Số lượng giám sát viên cấp tỉnh là 15 công chức các phòng chuyên 

môn Cơ quan Cục; giám sát viên cấp huyện là 54 công chức tại 19 Chi cục Thống 

kê huyện, thị xã, thành phố có địa bàn điều tra. Tài khoản giám viên các cấp là 

công chức trong ngành sử dụng đăng nhập và mật khẩu theo tài khoản Email 

được cấp hoặc tài khoản được tạo lập GST38xxx; GSH38xxx. Tài khoản giám 

viên Cơ quan Dân tộc sử dụng đăng nhập và mật khẩu theo tài khoản được tạo 

lập GST38xxx; GSH38xxx. 

2.4. Quản trị hệ thống (QTV): Đảm bảo ổn định, thường xuyên, liên tục hệ 

thống thu thập thông tin của cuộc điều tra; quản lý toàn bộ tài khoản của giám sát 

viên, tổ trưởng điều tra, điều tra viên. Hệ thống quản trị được phân thành 2 cấp, 

cấp tỉnh có 01 tài khoản và 27 tài khoản Chi cục Thống kê huyện, thị xã, thành 

phố; tài khoản quản trị là công chức trong ngành sử dụng đăng nhập và mật khẩu 

theo tài khoản Email được cấp. 

3. Tập huấn cập nhật địa bàn, lập bảng kê hộ và hướng dẫn nghiệp vụ 

điều tra 

3.1. Cấp tỉnh 

Tập huấn công tác lập bảng kê hộ địa bàn điều tra và nghiệp vụ thu 

thập thông tin phiếu hộ, phiếu xã cho báo cáo viên cấp huyện: 01 lớp, thời 

gian 03 ngày.  

Thành phần và số lượng theo Giấy mời số 91/GM-CTK ngày 21/5/2024; 

hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 11 điểm cầu các huyện miền núi. 

3.2. Cấp huyện 

- Tập huấn công tác lập bảng kê hộ cho đội ngũ giám sát viên, tổ trưởng 

và ĐTV huyện, xã: mỗi huyện 01 lớp, thời gian 01 ngày. 

- Tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin thu thập thông tin phiếu hộ, 

phiếu xã cho đội ngũ ĐTV huyện, xã: mỗi huyện 01 lớp, thời gian 03 ngày. 

Thành phần GSV, Tổ trưởng và ĐTV cấp huyện, xã được tuyển chọn theo 

quy định của Phương án điều tra. 

4. Hoạt động tuyên truyền 

4.1. Công tác tuyên truyền: Cần tập trung làm rõ mục đích, ý nghĩa, yêu 

cầu, nội dung, kế hoạch, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trong 

quá trình thực hiện cuộc điều tra. Ngành Thống kê phối hợp cùng Ban Dân tộc 

tỉnh và phòng Dân tộc 11 huyện miền núi và các cấp, các ngành có liên quan thực 

hiện tốt công tác tuyên truyền đảm bảo thiết thực, hiệu quả.  
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4.2. Thời gian thực hiện hoạt động tuyên truyền: Tuyên truyền nội 

dung chung về cuộc Điều tra DTTS 2024 từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2024.  

5. Triển khai thu thập thông tin 

- Đối với Phiếu hộ: Điều tra viên (ĐTV) đến từng hộ để hỏi người cung 

cấp thông tin và ghi đầy đủ các câu trả lời vào phiếu điều tra điện tử được thiết kế 

trên thiết bị di động thông minh (viết gọn là CAPI). Đối với những người tạm 

vắng trong suốt thời gian điều tra, ĐTV có thể hỏi những người khác trong hộ, 

hoặc dựa vào những tài liệu do người thân hoặc chính quyền cung cấp để ghi 

phiếu điều tra.  

- Đối với Phiếu xã: ĐTV đến gặp những người có trách nhiệm cung cấp 

thông tin của UBND xã để thu thập thông tin và điền vào phiếu điện tử trên 

Trang thông tin điện tử của cuộc điều tra (Phiếu Webform). Người cung cấp thông 

tin Phiếu xã: Chủ tịch xã, Phó Chủ tịch xã, công chức Văn phòng - Thống kê xã 

hoặc người am hiểu về các đặc điểm chung của xã.  

6. Công tác kiểm tra, giám sát  

Nhằm bảo đảm chất lượng của cuộc điều tra, công tác kiểm tra, giám sát 

được thực hiện ở tất cả các khâu của cuộc điều tra. 

Nội dung kiểm tra, giám sát bao gồm: Kiểm tra, giám sát việc tổ chức các 

lớp tập huấn, lập bảng kê, thu thập thông tin của đơn vị điều tra, số lượng và chất 

lượng thông tin do đơn vị cung cấp,... 

Hình thức kiểm tra, giám sát: Kiểm tra, giám sát trực tiếp công tác tập 

huấn, lập bảng kê và thu thập thông tin tại địa bàn; kiểm tra, giám sát trực tuyến 

trên Trang Web điều hành tác nghiệp.  

7. Nghiệm thu 

7.1. Tổ chức nghiệm thu ở các cấp 

Chi cục Thống kê huyện, thị xã, thành phố tổ chức nghiệm thu kết quả điều 

tra của đội ngũ điều tra viên cấp huyện, xã: hoàn thành trước 30/8/2024; 

Cục Thống kê tỉnh nghiệm thu kết quả điều tra của các huyện: hoàn thành 

trước ngày 15/9/2024. 

7.2. Nội dung nghiệm thu 

Nội dung nghiệm thu được thực hiện đối với từng loại phiếu, mức độ đầy đủ 

các chỉ tiêu và chất lượng số liệu của phiếu. Các thành phần tham gia nghiệm thu 

cùng lập và ký biên bản nghiệm thu và chịu trách nhiệm về kết quả đã nghiệm thu.  

8. Lưu trữ và bảo mật dữ liệu 

- Toàn bộ thông tin thu thập tại địa bàn được bảo mật và lưu trữ theo quy 

định của pháp luật hiện hành. 

- Trách nhiệm về bảo mật và lưu trữ thông tin: Tổng cục Thống kê chịu 

trách nhiệm bảo mật thông tin do Cục Thống kê tỉnh bàn giao. 
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- Việc bàn giao dữ liệu điều tra được thực hiện thông qua biên bản bàn 

giao tài liệu phải đảm bảo đầy đủ các thủ tục hành chính quy định. 

IV. KINH PHÍ ĐIỀU TRA 

Kinh phí Điều tra DTTS 2024 do Ngân sách nhà nước bảo đảm cho các 

hoạt động quy định trong Phương án này. Việc quản lý, sử dụng và quyết toán 

kinh phí được thực hiện theo Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 

năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết 

toán kinh phí thực hiện các cuộc Điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc 

gia; Thông tư số 37/2022/TT-BTC ngày 22 tháng 6 năm 2022 của Bộ Tài chính 

quy định về sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 3 và Mẫu số 01 kèm theo Thông tư số 

109/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về lập 

dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc Điều tra 

thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia và các quy định có liên quan.  

Trong phạm vi dự toán được giao, Cục trưởng Cục Thống kê, Chi cục 

trưởng Chi cục Thống kê huyện, thị xã, thành phố được giao nhiệm vụ chịu trách 

nhiệm tổ chức thực hiện tốt cuộc Điều tra DTTS 2024 theo đúng nội dung của 

Phương án điều tra, văn bản hướng dẫn của Tổng cục Thống kê và các chế độ tài 

chính hiện hành./.  
 
 

  Nơi nhận: 

- Cục TTDL, TCTK (để b/c); 

- Ban Dân tộc tỉnh (để p/h); 

   - UBND huyện, thị xã, TP có địa bàn điều tra       

(p/h chỉ đạo); 

- Chi cục Thống kê huyện, thị xã, TP có địa 

bàn điều tra (để t/h); 

- Lưu: Văn thư. 

Q. CỤC TRƯỞNG 

 

                

 

 

 

Nguyễn Mạnh Hiệp 
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